
1 Công ty CP taxi Lam Hồng 38A-147.45 03-12-2024 03-12-2029 TX4224001000

2 Công ty CP taxi Lam Hồng 38E-001.41 03-12-2024 03-12-2024 TX4224001003

3 Công ty CP taxi Lam Hồng 38E-000.79 03-12-2024 03-12-2029 TX4224001004

4 Công ty CP Tiến Kình - Chi nhánh Hà Tĩnh 38H-030.25 04-12-2024 04-12-2031 TX4224001005

5 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 29K-012.29 05-12-2024 10-09-2027 TX4224001010

6 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 29K-027.23 05-12-2024 12-09-2027 TX4224001011

7 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 29K-017.51 05-12-2024 10-09-2027 TX4224001012

8 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 29K-018.69 05-12-2024 12-09-2027 TX4224001013

9 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 29K-026.24 05-12-2024 13-09-2027 TX4224001014

10 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 38G-000.13 05-12-2024 24-05-2027 TX4224001015

11 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 29K-011.40 05-12-2024 12-09-2027 TX4224001016

12 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 38E-006.26 05-12-2024 24-05-2027 TX4224001017

13 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 29K-016.78 05-12-2024 10-09-2027 TX4224001018

14 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 29K-026.38 05-12-2024 13-09-2027 TX4224001019

15 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 29H-999.07 05-12-2024 12-09-2027 TX4224001021

16 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 29K-014.99 05-12-2024 13-09-2027 TX4224001022

17 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 29K-016.54 05-12-2024 12-09-2027 TX4224001023

Ngày hết hạn 

phù hiệu 
Ghi chú

Phù hiệu xe taxi
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18 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 29K-027.59 05-12-2024 12-09-2027 TX4224001024

19 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 38H-028.31 05-12-2024 07-08-2027 TX4224001025

20 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 38E-006.14 05-12-2024 05-12-2027 TX4224001008

21 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 38F-003.34 05-12-2024 22-04-2031 TX4224001009

22 CN HTX Hòa Bình Xanh tại HT 38H-030.03 06-12-2024 06-12-2026 TX4224001027

23 Công ty CP taxi Lam Hồng 38H-030.64 10-12-2024 10-12-2031 TX4224001043

24 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 38H-031.77 10-12-2024 10-12-2031 TX4224001040

25 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 38H-031.60 10-12-2024 10-12-2031 TX4224001041

26 Công ty CP taxi Lam Hồng 38E-001.41 12-12-2024 28-11-2029 TX4224001053

27 Công ty CP taxi Lam Hồng 38E-001.18 12-12-2024 04-12-2029 TX4224001054

28 Công ty CP taxi Lam Hồng 38E-001.17 12-12-2024 04-12-2029 TX4224001055

29 Công ty TNHH TM và DV Phú Thành Travel 38E-004.30 13-12-2024 13-12-2031 TX4224001056

30 Công ty TNHH TM và DV Phú Thành Travel 38H-020.42 13-12-2024 13-12-2031 TX4224001057

31 Công ty TNHH TM và DV Phú Thành Travel 38H-020.09 13-12-2024 13-12-2031 TX4224001058

32 Công ty CP DL và VT Kỳ Anh 38F-005.63 16-12-2024 13-12-2027 TX4224001060

33 Công ty CPDL và VT Kỳ Anh 38G-000.63 20-12-2024 20-12-2027 TX4224001063

34 CN HTX Hòa Bình Xanh tại HT 38F-004.23 23-12-2024 23-12-2026 TX4224001064

35 Công ty CPVT Hà Tĩnh 38H-030.94 23-12-2024 24-12-2025 TX4224001065

36 Công ty CPVT Hà Tĩnh 38H-030.57 27-12-2024 27-12-2025 TX4224001071

37 Công ty CPVT Hà Tĩnh 38E-001.12 27-12-2024 27-12-2025 TX4224001072

38 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 38E-006.53 31-12-2024 05-12-2027 TX4224001074

1 Công ty CPVT Nhật Nam 86 38H-031.78 05-12-2024 05-12-2031 HĐ4224000130

2 Công ty CPVT Nhật Nam 86 64F-002.19 05-12-2024 05-12-2031 HĐ4224000131

3 Công ty CP Phúc Anh Quốc 38F-006.97 10-12-2024 09-12-2031 HĐ4224000132

4 Công ty CP Phúc Anh Quốc 38H-024.46 10-12-2024 09-12-2031 HĐ4224000133

Phù hiệu xe hợp đồng



5 Công ty CP Phúc Anh Quốc 38F-006.69 10-12-2024 09-12-2031 HĐ4224000134

6 Công ty CP Phúc Anh Quốc 38H-024.33 10-12-2024 09-12-2031 HĐ4224000135

7 Công ty CP Phúc Anh Quốc 38G-001.00 10-12-2024 09-12-2031 HĐ4224000136

8 Công ty CP Phúc Anh Quốc 38F-006.78 10-12-2024 09-12-2031 HĐ4224000137

9 Công ty CP Phúc Anh Quốc 38F-006.92 10-12-2024 09-12-2031 HĐ4224000138

10 HTX vận tải Thông Linh 29B-036.53 19-12-2024 19-12-2031 HĐ4224000140

11 Công ty TNHH Quyết Thắng 38B-011.09 23-12-2024 23-12-2031 HĐ4224000141

12 Công ty Cổ phần Phương Trang 38B-014.92 30-12-2024 30-12-2028 HĐ4224000143

1 Công ty CPVT Nhật Nam 86 38H-020.66 04-12-2024 04-12-2031 CĐ4224000240

2 Công ty CPVT Nhật Nam 86 38F-003.18 04-12-2024 04-12-2031 CĐ4224000241

3 Công ty TNHH TMVT Hiếu Viện 38B-014.33 04-12-2024 04-12-2031 CĐ4224000245

4 Công ty TNHH Quyết Thắng 38B-013.47 05-12-2024 05-12-2031 CĐ4224000251

5 Công ty TNHH Quyết Thắng 38B-005.80 05-12-2024 05-12-2031 CĐ4224000252

6 Công ty TNHH Quyết Thắng 38B-009.84 05-12-2024 05-12-2031 CĐ4224000253

7 Công ty TNHH Quyết Thắng 38B-014.44 05-12-2024 05-12-2031 CĐ4224000254

8 Công ty TNHH Quyết Thắng 38B-009.61 05-12-2024 05-12-2031 CĐ4224000255

9 Công ty TNHH TMVT Hiếu Viện 38B-014.33 06-12-2024 06-12-2031 CĐ4224000257

10 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-012.03 09-12-2024 09-12-2031 CĐ4224000260

11 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-012.26 09-12-2024 09-12-2031 CĐ4224000261

12 Công ty CPVT HK Trường Vịnh 38H-020.70 10-12-2024 09-12-2031 CĐ4224000266

13 Công ty CPVT HK Trường Vịnh 38B-011.35 10-12-2024 09-12-2031 CĐ4224000267

14 Công ty CPVT HK Trường Vịnh 38B-013.74 10-12-2024 09-12-2031 CĐ4224000268

15 Công ty CPVT HK Trường Vịnh 38B-009.80 10-12-2024 09-12-2031 CĐ4224000269

16 Công ty TNHH Quyết Thắng 38B-010.10 11-12-2024 11-12-2031 CĐ4224000271

17 Công ty TNHH Dũng Minh 38F-001.78 17-12-2024 16-12-2031 CĐ4224000273

Phù hiệu xe tuyến cố định



18 Công ty CP Phú Quý 38B-014.29 18-12-2024 17-12-2031 CĐ4224000274

19 Công ty TNHH VTHK Cường Cày 38H-027.80 18-12-2024 18-12-2031 CĐ4224000276

20 Công ty CPVT HK Trường Vịnh 38B-006.66 19-12-2024 19-12-2031 CĐ4224000277

21 Công ty TNHH VTHK Cường Cày 38H-027.54 20-12-2024 20-12-2031 CĐ4224000279

22 Công ty TNHH Mận Vũ 38B-011.61 23-12-2024 30-06-2030 CĐ4224000281

23 Công ty TNHH Sơn Mỹ 38B-010.66 30-12-2024 30-12-2031 CĐ4224000285

24 Công ty TNHH Sơn Mỹ 38B-006.28 30-12-2024 30-12-2029 CĐ4224000286

25 Công ty TNHH Sơn Mỹ 38E-006.01 30-12-2024 30-12-2031 CĐ4224000287

26 Công ty TNHH Vân Truyền 38B-015.03 31-12-2024 31-12-2031 CĐ4224000288

1 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-010.67 09-12-2024 09-12-2029 XB4224000132

2 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-010.03 09-12-2024 12-10-2029 XB4224000138

3 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-010.22 09-12-2024 18-10-2029 XB4224000139

4 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-010.81 09-12-2024 12-10-2029 XB4224000140

5 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-007.70 09-12-2024 25-07-2030 XB4224000141

6 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-008.47 09-12-2024 18-10-2029 XB4224000142

Phù hiệu xe Buýt
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